ĐỀ TÀI ”SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ

ĐỂ GIẢI BÀI TOÁN HÌNH HỌC KHÔNG GIAN”
Phần 1- ĐẶT VẤN ĐỀ
1.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Bài toán hình học không gian là một trong những dạng bài quan trọng, là dạng toán thường gặp trong các kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh vào các trường Đại học-Cao đẳng, đề thi học sinh giỏi và trong cuộc sống. Tuy nhiên trong thực tế, rất nhiều học sinh còn lúng túng chưa biết cách giải bài toán trên vì lý do đã quên nhiều kiến thức hình không gian lớp 11. Cho nên trong quá trình làm bài tập, giải đề thi, các em học sinh còn bỏ câu hình học không gian này.

         Phương pháp tọa độ trong không gian là một phần kiến thức quan trọng của hình học 12 mà học sinh được học suốt kỳ II.Mảng kiến thức này giúp các em giải quyết một câu hình học trong hệ tọa độ Oxyz thường gặp trong đề thi tốt nghiệp THPT và cao đẳng-đại học.Do các em được tiếp xúc nhiều trong năm học 12 gần với kỳ thi nên kiến thức vận dụng sẽ có phần dễ dàng hơn kiến thức lớp 11. Từ thực tế giảng dạy,  tôi đã rút ra được một số kinh nghiệm về việc hướng dẫn học sinh lớp 12 sử dụng phương pháp toạ độ trong không gian để giải một số bài toán hình học không gian, giúp các em cảm thấy thoải mái tiếp thu và chủ động giải quyết các bài toán hình học không gian. Việc hướng dẫn học sinh giải toán không phải chỉ dừng lại ở việc cung cấp cho học sinh những bài giải mẫu mà còn phải hướng dẫn cho học sinh suy nghĩ, nắm bắt được các mối quan hệ ràng buộc giữa giả thiết và kết luận của bài toán, từng bước giúp học sinh độc lập suy nghĩ để giải bài toán.
2. MỤC ĐÍCH SKKN

      Do đây là phần nội dung kiến thức rất phổ biến trong chương trình học tập và ôn luyện thi tốt nghiệp, đại học, cao đẳng. Nên mục đích của việc nghiên cứu đề tài này là cung cấp cho các em học sinh một phương pháp hữu ích trong giải toán hình không gian 11 bằng phương pháp tọa độ của lớp 12.
3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU:

a) Đối tượng nghiên cứu:


Đối tượng nghiên cứu trong đề tài là:
Các dạng toán thường gặp như tính :

· Độ dài đoạn thẳng

· Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng

· Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng

· Khoảng cách giữa hai đường thẳng

· Góc giữa hai đường thẳng

· Góc giữa đường thẳng với mặt phẳng

· Góc giữa hai mặt phẳng

· Thể tích khối đa diện

· Diện tích thiết diện

· Chứng minh các quan hệ song song, vuông góc.
b) Phạm vi nghiên cứu:

Phạm vi nghiên cứu của đề tài chủ yếu là kiến thức Hình học lớp 11, 12 và các đề thi tốt nghiệp THPT, đại học, cao đẳng trong những năm gần đây.
4. KẾ HOẠCH VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:

- Tìm hiểu sách giáo khoa, sách bài tập, sách tham khảo, các đề thi…

- Dạy học đề tài ở các lớp

- Rút kinh nghiệm sau các tiết dạy học sinh;

- Tham khảo ý kiến của các thầy, cô trong tổ Toán-Tin của trường .
Phần 2- NỘI DUNG CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM:

A-THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU:

Qua điều tra và thực tiễn giảng dạy và kiểm tra cho thấy đa phần học sinh cảm thấy khó khăn trong việc giải quyết bài hình không gian vì đã quên kiến thức liên quan lớp 11 và các em thường mắc phải những khó khăn sau: 

- Chưa có những phương pháp giải cụ thể cho từng loại bài

- Trong quá trình giải học sinh còn mắc phải sai lầm khi tính toán, biến đổi…trong bước trung gian. Lập luận không chặt chẽ; xác định đề bài sai…

B-  CƠ SỞ LÍ LUẬN LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
  1.Trình tự giải một bài toán bằng phương pháp toạ độ ta thực hiện theo các bước sau :

    * Bước 1 : Thực hiện việc chọn hệ trục toạ độ 
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thích hợp, chú ý đến vị trí    của gốc O, chuyển bài toán đã cho về  bài toán hình học giải tích

*Bước 2 : Giải bài toán hình học giải tích nói trên. 

* Bước 3 : Chuyển các kết luận của bài toán hình học giải tích sang các tính chất hình  học tương ứng.

2.Lý thuyết cần nắm:
         Cách xác định tọa độ điểm,véc tơ,phương trình mặt phẳng, đường thẳng ,các công thức tính khoảng cách ,góc, diện tích, thể tích một số hình đã học trong lớp 11,12.
         Một trong các kỹ năng quan trọng của phương pháp này là xác định được hệ trục tọa độ thỏa mãn ba trục đôi một vuông góc. Sau đây ta sẽ cùng nhau tìm hiểu kỹ năng này trong các bài toán. 
3.Một số dạng bài tập áp dụng:

3.a.Dạng 1:Hình lăng trụ đứng.

3.a.1.Loại 1:Hình lập phương ,hình hộp chữ nhật.
	Với hình lập phương cạnh a. 

Chọn hệ trục tọa độ sao cho : 
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 Với hình hộp chữ nhật cạnh AB=a; CD=b. 

Chọn hệ trục tọa độ sao cho : 
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Ví dụ 1: Bằng phương pháp toạ độ hãy giải bài toán sau :

Cho hình lập phương 
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a.Chứng minh rằng đường chéo 
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 vuông góc với mặt phẳng 
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b.Chứng minh rằng giao điểm của đường chéo 
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c.Tìm khoảng cách giữa hai mặt phẳng 
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d.Tìm cosin của góc tạo bởi hai mặt phẳng 
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	Hướng dẫn
	Bài giải

	Dựng hình : 

Chọn  hệ trục toạ độ Đêcac vuông góc 
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	a. Chứng minh : 
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	Ta có : 
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Vì 
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	b. Chứng minh : G là trọng tâm của tam giác 
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  Phương trình tham số của đường thẳng 
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Phương trình tổng quát của mặt phẳng 
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Trong đó vectơ pháp tuyến của mặt phẳng 
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	Gọi 
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 Toạ độ giao điểm G của đường thẳng 
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Mặt khác : 
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	So sánh (1) và (2), kết luận 
	Vậy giao điểm G của đường chéo 
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	c. Tính 
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Phương trình tổng quát của mặt phẳng 
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 Trong đó vectơ pháp tuyến của mặt phẳng 
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d. Tính 
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Vec tơ pháp tuyến của 
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Vectơ pháp tuyến của 
[image: image55.wmf])

'

(

C

DA

: 


[image: image56.wmf][

]

)

1

;

1

;

0

(

)

;

;

0

(

,

'

2

2

2

3

-

=

-

=

=

a

a

a

DC

DA

n


	Ta có :      
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Vec tơ pháp tuyến của
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 Vectơ pháp tuyến của 
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Ví dụ 2. Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh là a. Gọi N  là trung điểm của B’C’.
a. Chứng minh rằng: AC’ vuông góc với (A’BD).

b. Tính thể tích khối tứ diện ANBD’.

c. Tính góc và khoảng cách giữa hai đường thẳng AN và BD’.

d. Tính khoảng cách từ C đến mp(AC’D).

	Hướng dẫn
	Bài giải

	Dựng hình : 

Chọn  hệ trục toạ độ Đêcac  vuông góc 
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như sau :  
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	a. Chứng minh : Mục đích của ta là chứng minh một đường thẳng vuông góc với 

một mp. Ta sẽ chỉ ra rằng véc tơ chỉ phương của đường thẳng này cùng phương với véc tơ pháp tuyến của mp (A’BD).

	a.
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 là véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng (A’BD).


Ta thấy hai véc tơ này cùng phương. Vì thế ta có AC’ vuông góc với mp (A’BD).

b. Tính thể tích tứ diện ANBD’ . Ta có công thức tính thể tích tứ diện là: 
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	c. Để tính góc giữa hai đường thẳng và khoảng cách giữa hai đường thẳng ta sử dụng hai công thức sau:
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[image: image85.wmf],
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 là các véc tơ chỉ phương của đường thẳng a và b. Đường thẳng a,b lần lượt đi qua hai điểm A và B.

	Do đó ta có góc giữa hai đường thẳng AN  và BD’ là: 
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Khoảng cách giữa hai đường thẳng này là: 
[image: image87.wmf]|,'.|
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	d. Để tính khoảng cách giữa một điểm và mặt phẳng ta áp dụng công thức:cho (P):
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	d.Tính khoảng cách từ C đến mp(AC’D).
* Viết phương trình mp (AC’D)
Vec tơ pháp tuyến cùng phương với 
[image: image91.wmf]22
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Ta chọn véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng (AC’D) là 
[image: image92.wmf](1;0;1)
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Phương trình mặt phẳng (AC’D) là: 
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Ví dụ 3. Cho hình lập phương 
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	Hướng dẫn
	Bài giải

	Dựng hình : 

Chọn  hệ trục toạ độ Đêcac  vuông góc 
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như sau :  
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	Chứng minh 
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3.a.1.Loại 2:Lăng trụ đứng tam giác đáy là tam giác vuông .
	Với hình lăng trụ đứng tam giác đáy là tam giác ABC vuông ở A

Ch     Chọn hệ trục tọa độ sao cho :
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Ví dụ 1:(khối B-2005)Trong không gian với hệ toạ độ 
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Tìm toạ độ các đỉnh 
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	Hướng dẫn
	Bài giải

	Dựng hình :  

Chọn  hệ trục toạ độ Đêcac  vuông góc 
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như sau :
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 Toạ độ trung điểm M của 
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	Toạ  độ hai đỉnh 
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	Phương trình mặt cầu có tâm là A và tiếp xúc với mặt phẳng 
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Viết phương trình mp 
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Tìm bán kính của mặt cầu (S)    
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	Vectơ pháp tuyến của mp 
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 Phương trình  tổng quát của mp 
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Bán kính của mặt cầu (S) : 
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	Phương trình mặt cầu (S) :
	(S) 
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	 Phương trình mặt phẳng (P) : 

Tìm vectơ pháp tuyến của (P) 
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	Vectơ pháp tuyến của (P) : 
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Phương trình mặt phẳng (P) :           
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    Ví dụ 2:(khối B-2008):   Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông, 
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 . Gọi M là trung điểm của BC. Tính theo 
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thể tích của khối lăng trụ ABC.A’B’C’ và khoảng cách giữa hai đường thẳng AM, B’C .
	Hướng dẫn
	Bài giải

	Dựng hình :

 Chọn  hệ trục toạ độ Đêcac  vuông góc 
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Chứng minh AM và B’C chéo nhau
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+ Thể tích của khối lăng trụ ABC.A’B’C’ 
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+ Khoảng cách giữa AM và B’C

Vì : 
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[image: image180.wmf]Þ
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  Ví dụ 2:(khối B-2010): Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’ có AB = a, góc giữa hai mặt phẳng (A’BC) và (ABC) bằng 600. Gọi G là trọng tâm tam giác A’BC. Tính thể tích khối lăng trụ đã cho và bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện GABC theo a.
	Hướng dẫn
	Bài giải

	Gọi O là trung điểm của cạnh BC. Tam giác ABC đều cạnh a nên AO
[image: image183.wmf]^

BC và AO = 
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Chọn hệ trục Oxyz với O là gốc tọa độ, tia OA
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tia Oy, tia Oz song song và cùng hướng với tia AA’

	O là trung điểm của cạnh BC
Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ. Khi đó :
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Ta có góc giữa mặt phẳng (A’BC) và(ABC) là góc 
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Gọi dạng phương trình mặt cầu ngoại tiếp tứ diện GABC là:
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 Vậy mặt cầu ngoại tiếp tứ diện GABC có bán kính là :
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Ví dụ 3:( (ĐH khối D – 2008). Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC vuông, AB = BC = a, cạnh bên AA’ = 
[image: image200.wmf]2
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. Gọi M là trung điểm của BC. Tính theo a thể tích của khối lăng trụ đã cho và khoảng cách giữa hai đường thẳng AM, B’C.
	Hướng dẫn
	Bài giải

	Dựng hình :

 Chọn  hệ trục toạ độ Đêcac  vuông góc 
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	Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ.Suy ra:
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  *Tính khoảng cách giữa AM và B’C

Vì M là trung điểm của BC
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image221.wmf]2
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Mặt khác: 
[image: image222.wmf](;;0)

ACaa

=-

uuur
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3.b.Dạng 2:Hình chóp
3.b.1.Loại 1:Hình chóp có cạnh bên vuông góc với đáy và đáy có ít nhất một góc vuông.
	Với hình chóp S.ABCD có  ABCD là hình chữ nhật ,hình vuông và SA 
[image: image224.wmf]^

(ABCD)


	ABCD là hình chữ  nhật 
[image: image225.wmf];

ABaADb

==


chiều cao bằng 
[image: image226.wmf]h


Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ sao cho A(0;0;0) 

Khi đó : 
[image: image227.wmf](
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	Với hình chóp  S.ABC có SA 
[image: image229.wmf]^

(ABC) và 
[image: image230.wmf]D

 ABC vuông tại A



	Tam giác ABC vuông tại A có 
[image: image231.wmf];

ABaACb
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 đường cao bằng 
[image: image232.wmf]h

. 

Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ sao cho  A(0;0;0) 

  Khi đó : 
[image: image233.wmf](
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[image: image234.wmf](
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	Với hình chóp  S.ABCD có SA 
[image: image235.wmf]^

(ABCD) và  ABCD là hình thang vuông tại A



	Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ sao cho  A(0;0;0) .Tia Ox trùng với tia AB.Tia Oy trùng với tia AD. Tia Oz trùng với tia AS.





Ví dụ 1(ĐH khối A – 2010). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và AD; H là giao điểm của CN và DM. Biết SH
[image: image236.wmf]^

(ABCD) và SH = 
[image: image237.wmf]3

a

. Tính thể tích khối chóp S.CDNM và khoảng cách giữa hai đường thẳng DM và SC theo a.
	Hướng dẫn
	Bài giải

	
Dựng hình :

 Chọn  hệ trục toạ độ Đêcac  vuông góc 
[image: image238.wmf]Oxyz

như hình vẽ vẽ sao cho  C(0;0;0) .Tia Ox trùng với tia CB.Tia Oy trùng với tia CD. Tia Oz vuông  với mp(ABCD) tại C
 Ta có :

C
[image: image239.wmf]º

O(0;0;0), B(a;0;0), D(0;a;0), A(a;a;0).
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	*Tính thể tích khối chóp S.CDNM

Ta có: 
[image: image242.wmf]....
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* Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng DM và SC theo a

Chọn hệ trục Oxyz như hình vẽ, ta có

C
[image: image245.wmf]º

O(0;0;0), B(a;0;0), D(0;a;0), A(a;a;0).

M là trung điểm AB
[image: image246.wmf](;;0)
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N là trung điểm AD
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Mặt khác 
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Ví dụ 2:(CĐ-2008):Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang , 
[image: image261.wmf]·
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[image: image262.wmf]ABBCa
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, 
[image: image263.wmf]2

ADa

=

, SA vuông góc với đáy và 
[image: image264.wmf]2
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. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của SA và SD. Chứng minh rằng BCNM là hình chữ nhật và tính thể tích của khối chóp S.BCNM theo a.
	Hướng dẫn
	Bài giải

	Dựng hình :

 Chọn  hệ trục toạ độ Đêcac  vuông góc 
[image: image265.wmf]Oxyz

như sau  :
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+ Chứng minh BCNM là hình chữ nhật


[image: image283.wmf].0
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  BCNM là hình chữ nhật

+ Tính thể tích của khối chóp S.BCNM theo 
[image: image284.wmf]a
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Ví dụ 3:(Khối D-2002)Cho hình tứ diện ABCD có cạnh AD vuông góc với mặt phẳng(ABC); AC=AD=4 cm ;AB=3 cm; BC=5 cm. Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (BCD)    
	Hướng dẫn
	Bài giải

	Dựng hình : 


[image: image289.wmf]ABC
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 có : 
[image: image290.wmf]25
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 nên vuông tại A Chọn  hệ trục toạ độ Đêcac  vuông góc 
[image: image291.wmf]Oxyz

 như sau  
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	Viết phương trình tổng quát của mặt phẳng (BCD)
	Phương trình tổng quát của mặt phẳng (BCD)  
[image: image297.wmf]0
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	Sử dụng công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng 
	
[image: image298.wmf](
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3.b.2.Loại 2:Hình chóp có đáy là đa giác đều.
	Với hình chóp tứ giác đều S.ABCD

	Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ 

Giả sử cạnh hình vuông bằng a và đường cao 
[image: image299.wmf]SOh
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Chọn O(0;0;0) là tâm của hình vuông

Khi đó : 
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	Với hình chóp tam giác đều S.ABC



	Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ 

Giả sử cạnh tam giác đều bằng a và đường cao bằng 
[image: image302.wmf]h

. Gọi I là trung điểm của BC

Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ sao cho  I(0;0;0) 

Khi đó : 
[image: image303.wmf];0;0; ;0;0
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(Hoặc ta cũng có thể chọn gốc O trùng H)
	


Ví dụ 1(Khối B-2007) Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh 
[image: image305.wmf]a

. Gọi E là điểm đối xứng của D qua trung điểm của SA, M là trung điểm của AE, N là trung điểm của BC. Chứng minh MN vuông góc với BD và tính (theo 
[image: image306.wmf]a

) khoảng cách giữa hai đường thẳng MN và AC
	Hướng dẫn
	Bài giải

	Dựng hình :

 Gọi O là tâm của hình vuông ABCD  
[image: image307.wmf]Þ



EMBED Equation.3[image: image308.wmf])
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 Chọn  hệ trục toạ độ Đêcac  vuông góc 
[image: image309.wmf]Oxyz

như sau  :
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	Toạ độ trung điểm P của SA  P
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 Vì : 
[image: image321.wmf]BD
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	Tính (theo a) khoảng cách giữa hai đường thẳng MN và AC. 

Chứng minh MN và AC chéo nhau 

 Sử dụng công thức tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau 
	Ta có : 
[image: image322.wmf]2
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 Vì : 
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[image: image325.wmf]Þ

 MN và AC chéo nhau  
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Ví dụ 2:Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có các cạnh đều bằng 
[image: image327.wmf]a

. 

a. Tính thể tích khối chóp S.ABCD

b. Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SCD)
	Hướng dẫn
	Bài giải

	Dựng hình :

 Gọi  
[image: image328.wmf]OACBD
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[image: image329.wmf]Þ
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 Chọn  hệ trục toạ độ Đêcac  vuông góc 
[image: image332.wmf]Oxyz

như sau  :
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Phương trình mặt phẳng (SCD)

(SCD):
[image: image339.wmf]1
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a.Tính thể tích khối chóp S.ABCD
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a. Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SCD)

Phương trình mặt phẳng (SCD)

(SCD):
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          Qua các ví dụ trên ta thấy việc áp dụng phương pháp tọa độ vào giải bài toán hình không gian rất khả thi nếu trong đề bài có yếu tố vuông góc để gắn vào hệ trục tọa độ Oxyz . Sau đây ta cùng tìm hiểu thêm một số bài tập để có ý tưởng rõ ràng hơn trong việc chọn vị trí cho hệ trục Oxyz.

Ví dụ 1: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh là 
[image: image344.wmf]5

tâm O, SO vuông góc với đáy; các cạnh bên 
[image: image345.wmf]23,3

SASB

==

. Gọi M  là trung điểm của cạnh SC.

a) Tính góc và khoảng cách giữa hai đường thẳng: SA và BM.

b) mp (AMB) cắt SD tại N. Tính thể tích khối chóp S.ABMN.
	Hướng dẫn


Chọn hệ trục tọa độ sao cho O(0;0;0)

Tia Ox trùng tia OA; Tia Oy trùng tia OB; Tia Oz trùng tia OS;

a, 
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b, 
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	Bài giải

Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ. Ta có tọa độ các đỉnh như sau:
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 Do đó góc giữa hai đường thẳng này là 
[image: image351.wmf]0
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*Khoảng cách:


[image: image352.wmf](

)

,22,0,2

SABM

éù

=--

ëû

uuuruuuur

 

=>Phương trình mp(P) chứa BM và song song với SA là:   
[image: image353.wmf]20
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b,Vì M là trung điểm SC nên N là trung điểm SD.Suy ra 
[image: image355.wmf]1
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Ví dụ 2:: Cho h×nh chãp SABC, c¸c c¹nh ®Òu cã ®é dµi b»ng 1, O lµ t©m cña (ABC. I lµ trung ®iÓm cña SO.

a,MÆt ph¼ng (BIC) c¾t SA t¹i M. T×m tØ lÖ thÓ tÝch cña tø diÖn SBCM vµ tø diÖn SABC.

b, H lµ ch©n ®­êng vu«ng gãc h¹ tõ I xuèng c¹nh SB. CMR: IH ®i qua träng t©m G cña (SAC. 
	Hướng dẫn


	Bài giải



	Vì SA=SB=SC ;O là tâm (ABC đều nên SO vuông với (ABC)
=> Cách chọn hệ trục tọa độ
	
Chän hÖ trôc Oxyz sao cho O lµ gèc täa ®é 


A(Ox, S (Oz, BC//Oy

Täa ®é c¸c ®iÓm:
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Phư​¬ng tr×nh ®ư​êng th¼ng SA: 
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Ví dụ 3 (Khối A – 2002). Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ dài cạnh đáy là a. Gọi M, N là trung điểm SB, SC. Tính theo a diện tích 
[image: image380.wmf]D

AMN, biết (AMN) vuông góc với (SBC).
	Hướng dẫn


	Bài giải

	Vì S.ABC là hình chóp tam giác đều ,nên nếu O là tâm tam giác ABC thì SO vuông góc với (ABC).Từ đó ta có cách chọn hệ trục Oxyz.
	Gọi O là hình chiếu của S trên (ABC), ta suy ra O là trọng tâm 
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. Gọi I là trung điểm của BC, ta có:
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Trong mp(ABC), ta vẽ tia Oy vuông góc với OA. Đặt SO = h, chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ :
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O(0; 0; 0), S(0; 0; h), 
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4. Bài tập tự luyện.
Bài 1. Cho 
[image: image394.wmf]ABC

D

 vuông tại A có đường cao AD và AB = 2, AC = 4. Trên đường thẳng vuông góc với (ABC) tại A lấy điểm S sao cho SA = 6. Gọi E, F là trung điểm của SB, SC và H là hình chiếu của A trên EF.

1. Chứng minh H là trung điểm của SD.

2. Tính cosin của góc giữa hai mặt phẳng (ABC) và (ACE).

3. Tính thể tích hình chóp A.BCFE.

Bài 2. Cho hình chóp O.ABC có các cạnh OA = OB = OC = 3cm và vuông góc với nhau từng đôi một. Gọi H là hình chiếu của điểm O lên (ABC) và các điểm A’, B’, C’ lần lượt là hình chiếu của H lên (OBC), (OCA), (OAB).

1. Tính thể tích tứ diện HA’B’C’.

2. Gọi S là điểm đối xứng của H qua O. Chứng tỏ S.ABC là tứ diện đều.

Bài 3. Cho hình chóp S.ABC có 
[image: image395.wmf]ABC

D

 vuông cân tại A, SA vuông góc với đáy. Biết AB = 2, góc giữa mp(ABC) và mp(SBC) bằng 600.

1. Tính độ dài SA.

2. Tính khoảng cách từ đỉnh A đến (SBC).

3. Tính góc phẳng nhị diện [A, SB, C].

Bài 4 (Khối D – 2003). Cho hai mặt phẳng (P) và (Q) vuông góc với nhau, giao tuyến là đường thẳng (d). Trên (d) lấy hai điểm A và B với AB = a. Trong (P) lấy điểm C, trong (Q) lấy điểm D sao cho AC, BD cùng vuông góc với (d) và AC = BD = AB. Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD và khoảng cách từ đỉnh A đến (BCD) theo a.

Bài 5. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại B, AB = a, BC = 2a. Cạnh SA vuông góc với đáy và SA = 2a. Gọi M là trung điểm của SC.

1. Tính diện tích 
[image: image396.wmf]MAB

D

 theo a.

2. Tính khoảng cách giữa MB và AC theo a.

3. Tính góc phẳng nhị diện [A, SC, B].

Bài 6. Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vuông cạnh a, SA = a và vuông góc với đáy. Gọi E là trung điểm CD.

1. Tính diện tích 
[image: image397.wmf]D

SBE.

2. Tính khoảng cách từ đỉnh C đến (SBE).

3. (SBE) chia hình chóp thành hai phần, tính tỉ số thể tích hai phần đó. 

Bài 7. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật, AB = a, AD = b. Cạnh bên SA vuông góc với đáy và SA = 2a. Gọi M, N là trung điểm cạnh SA, SD.

1. Tính khoảng cách từ A đến (BCN).

2. Tính khoảng cách giữa SB và CN.

3. Tính góc giữa hai mặt phẳng (SCD) và (SBC).

4. Tìm điều kiện của a và b để 
[image: image398.wmf]·
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. Trong trường hợp đó tính thể tích hình chóp S.BCNM.
Bài 8 (Khối B – 2003) Cho hình lăng trụ đứng ABCD.A’B’C’D’ có đáy hình thoi cạnh a, 
[image: image399.wmf]·
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 Gọi M, N là trung điểm cạnh AA’, CC’. 

1. Chứng minh B’, M, D, N cùng thuộc một mặt phẳng. 

2. Tính AA’ theo a để B’MDN là hình vuông.

Bài 9: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và         B. BA = BC = a, AD = 2a. Cạnh SA vuông góc với đáy và SA = 
[image: image400.wmf]2

a

.H là  hình chiếu của  A lên SB. Chứng minh rằng tam giác SCD vuông và tính theo a khoảng cách từ H đến mặt phẳng (SCD) 
Bài 10. Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a.  

1. Chứng minh A’C vuông góc với (AB’D’).

2. Tính góc giữa (DA’C) và (ABB’A’).

3. Trên cạnh AD’, DB lấy lần lượt các điểm M, N thỏa AM = DN = k 
[image: image401.wmf](0ka2).

<<


    a. Chứng minh MN song song (A’D’BC).

    b. Tìm k để MN nhỏ nhất. Chứng tỏ khi đó MN là đoạn vuông góc chung của AD’ và DB.

Bài 11: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AB = a; AD = 2a; AA’ = a.

a) Gọi M là điểm nằm trong  AD sao cho 
[image: image402.wmf]3
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. Tính khoảng cách       từ điểm M đến (AB’C)

     b) Tính thể tích tứ diện AB’D’C

Bài 12: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’, cạnh bằng a. Giả sử M, N lần lượt là trung điểm của BC và DD’.

     
a) Chứng minh rằng MN// (A’BD).

           b) Tính khoảng cách giữa 2 đoạn thẳng BD và MN theo a
Bài 13: Cho hình chóp O.ABC có 
[image: image403.wmf]; ; 
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 đôi một vuông góc. Điểm M cố định thuộc tam giác ABC có khoảng cách lần lượt đến các mặt phẳng (OBC); (OCA); (OAB) lá 1; 2; 3. Tính 
[image: image404.wmf];;

abc

 để thể tích khối chóp O.ABC nhỏ nhất.

Bài 14 (Cao đẳng -2009). Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có AB = a,            SA = 
[image: image405.wmf]2

a

. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh SA, SB và CD. Chứng minh rằng đường thẳng MN vuông góc với đường thẳng SP. Tính theo a thể tích của khối tứ diện AMNP.

Bài 15 (Khối B – 2011). Cho hình lăng trụ ABCD.A’B’C’D’ có đáy ABCD là hình chữ nhật, AB = a, AD = 
[image: image406.wmf]3

a

. Hình chiếu vuông góc của A’ trên (ABCD) trùng với giao điểm của AC và BD. Góc giữa hai mặt phẳng (ADD’A’) và (ABCD) bằng 600. Tính thể tích khối lăng trụ đã cho và khoảng cách từ B’ đến mặt phẳng (A’BD) theo a.

C-KẾT QUẢ SAU KHI THỰC HIỆN ĐỀ TÀI
   Sau khi thực hiện đề tài tại các lớp 12A2; 12A6 trường THPT Chúc Độngnăm học2014-2015 tôi đã khảo sát chất lượng của học sinh thông qua kiểm tra viết và các đề thi thử đại học, tốt nghiệp.

*Kết quả như sau:

Đã có nhiều học sinh đạt điểm khá, giỏi. Điểm yếu, kém đã giảm.

. Cụ thể:

	Lớp


	TS
	Giỏi
	Khá
	T bình
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	12A2
	41
	12
	29%
	17
	41%
	8
	20%
	4
	10%
	0
	0%

	12A6
	40
	14
	35%
	16
	40%
	6
	15%
	4
	10%
	0
	0%

	Tổng
	81
	26
	32%
	33
	41%
	14
	17%
	8
	10%
	0
	0%


Một số học sinh khá, giỏi còn biết vận dụng vào các bài toán ở mức độ khó hơn. Trải qua thực tiễn giảng dạy nội dung các bài giảng liên quan đến SKKN và có sự tham gia góp ý của đồng nghiệp, vận dụng SKKN vào giảng dạy tôi đã thu được một số kết quả nhất định sau: 

- Học sinh trung bình đã hiểu và biết vận dụng tốt hơn phương pháp tọa độ để giải quyết bài toán hình học không gian

- Học sinh trung bình trở lên nắm vững được phương pháp, biết vận dụng thành thạo và linh hoạt hơn trong các bài toán hình học không gian

- Chất lượng bài giải và kĩ năng giải toán tốt hơn.
Phần 3-KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
       Cùng với kiến thức phần phương pháp tọa độ trong không gian của hình học 12 với việc tiếp thu  những kiến thức về toạ độ điểm, tọa độ vectơ, phương trình đường và mặt, qua việc sử dụng công cụ là dùng phương pháp tọa độ trong  trong không gian các em đã chủ động hơn, tự tin hơn khi tiếp xúc với bài toán hình học không gian . Đề tài này cũng cung cấp thêm cho các em một công cụ hữu ích để giải bài hình không gian trong đề thi tốt nghiệp ,cao đẳng đại học.

      Dù đã rất cố gắng để hoàn thiện đề tài, cũng không thể tránh được những thiếu sót đáng tiếc. Rất mong các thầy, cô, đồng nghiệp và các em học sinh góp ý và đóng góp thêm những tư liệu để đề tài này góp phần phục vụ tốt hơn đối với việc giảng dạy của giáo viên và việc học tập của các em học sinh.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
	
	Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm  2015
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết, không sao chép nội dung của người khác.
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